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Các sản phẩm bằng nhựa
(có bộ phận làm bằng kim loại)
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※ Phân loại nhôm và thép và cho vào các túi riêng.
※ Đối với lon rỗng, đổ hết gì có bên trong ra và rửa 
qua bằng nước.
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※ Cột bằng dây thật chắc.
※ Nếu trời mưa vào ngày thu gom rác, vui lòng 

vứt vào ngày thu gom tiếp theo.

※ Rửa và làm khô những 
vật đó trước khi vứt bỏ※ Không làm vỡ

▼ Những vật có thể mang đến Mottainai Kan, Mottainai Higashikan và Mottainai Nishikan▼ Những vật có thể mang đến Mottainai Kan, Mottainai Higashikan và Mottainai Nishikan

Kim
 loại

Kim loại・Thiếc
Thép

Nhôm

Nắp bằng nhôm　
　(Nắp của lon nhôm, v.v...)

Nắp bằng thép 
　(Nắp của lon thép, nắp 
　　　　　　chai, v.v...)

Trong suốt

 Màu nâu Các màu khác

※ Mở nắp chai.
※ Rửa bên trong với 

nước.
※ Phân loại theo màu sắc 

thành ba loại là trong 
suốt, màu nâu và các 
màu khác.

※ Cố gắng không làm vỡ 
chai khi mang đi vứt.

※ Đổ dầu vào vật chứa để 
dầu không chảy ra ngoài ※ Cột bằng dây thật chắc

Nệm futon・Thảm

※ Vui lòng dùng dây cột lại theo hình 
chữ thập hoặc cho vào túi nylon 
trong suốt.

Những thiết bị điện
(Trừ điều hòa, ti vi, tủ lạnh, tủ 

đông, máy rửa bát, và máy tính)

※ Tháo pin ra trước 
khi vứt

Tách riêng 
nắp chai

※ Tháo nắp, súc rửa sơ bên trong với nước, tháo 
nhãn và đập dẹp.

※ Bạn không được vứt các loại vật dụng chứa dầu 
hoặc chất tẩy rửa.

Bình ga mi ni

Bình xịt Bật lửa dùng hết

※Dùng hết tất cả khí ga 
bên trong

Bóng đèn

 Kính chịu nhiệt

 Hộp phấn trang điểm
Phụ kiện

Thủy tinh pha lê

Móc khóa

Đồ sứ

Chai

Các đồ vật có 
dấu Pura

Vỏ hộp mì ăn 
liền

Các loại khay
Các hộp Bento

33 Thu gom máy tính gia đình

Trang web Hiệp hội xúc tiến máy tính 3R (Hiệp hội phi lợi nhuận)【Tìm 
kiếm theo Hiệp hội xúc tiến 3R】　Hoặc gọi điện（０３－５２８２－７６８５）

Đến trang web công ty ReNet Japan Recycle

▼Đăng ký/Chi tiết click vào đây
　　 　　　　　　　　　　　　http://www.renet.jp/
　 　Hoặc cửa sổ chuyên dụng（０５７０－０８５－８００）

❷ Thu gom do nhà sản xuất máy tính

❶Thu gom miễn phí do dịch vụ chuyển phát tận nhà

Yêu cầu hỏi đến ❶
hoặc ❷

Tuyến đường tỉnh Itakura
 Momiya Tatebayashi 

Yatagawa

Tới đại học　 
Toyo →

Cửa hàng 
tiện lợi

Cửa hàng tiện lợi

Cửa hàng tiện lợi

Tuyến đường tỉnh Mugikura
 Kawamata Teishajo 

Trường trung học cơ
sở Itakura 

Tòa thị chính Itakura 
(Văn phòng mới)

文

Raiden Jinja

Đường quốc lộ 354

Trạm cứu hỏa Itakura 

Trung tâm tái chế
 Itakura

Ｎ

Oshinden

Iwata

Togota

Đ
ư

ờng cao tốc Tohoku 

Tuyến đường tỉnh Togota Iwata Okazato 

TTuyến đường tỉnh  
yokegawa  itakura 

Tới thành phố Tatebayashi

←

Kamiegurohigashi

【 Bản đồ hướng dẫn 】　Mottainai Kan, 　Mottainai Higashikan,　Mottainai Nishikan
Mottainai Kan（288 Niisato）

Mottainai Kan
Mottainai Higashi Kan

Mottainai Nishi Kan

➡➡Lối vào Lối vào
Trường trung học 

cơ sở Meiwa 
Trường tiểu học

 Meiwahigashi 

Trường tiểu học 
Meiwanishi 

Lối ra

Lối ra

➡
➡

Mottainai Higashi Kan（291 Senzui） Mottainai Nishi Kan（ 597-1 suka）

Tòa thị chính
Meiwa

・Trung tâm tái chế Itakura (Cơ sở nghiền rác)

Quạt sưởi

Móc áo có bộ phận làm 
bằng kim loại

Ghế ngồi trên xe
ô tô cho trẻ em

Dụng cụ trượt tuyết

Xe đạp

Đồ dùng trong nhà
bằng thép

túi carry

Gậy đánh golf•　Rác không cháy được (Rác tài nguyên tái chế)
•　Rác không cháy được kích thước cồng kềnh 

(tham khảo những ví dụ trên bảng phía bên 
phải)

※ Dầu ăn, pin, và răng giả và những loại rác 
không được thu nhận

《 Ví dụ về rác không cháy được               
kích thước cồng kềnh 》 《 Địa điểm 》

3427−7  Oazaitakura, Itakura-machi 
☎  0276−56−4453
(Mọi thắc mắc xin liên hệ : 
              Trung tâm làm sạch Tatebayashi)

36

Năm tài 
chính 

2024
Cách phân loại và xử lí rác không cháy được (rác tài nguyên tái chế)
Cách phân loại và xử lí rác không cháy được (rác tài nguyên tái chế)

Các ngày trong tuần／Thứ hai đến thứ sáu
8:30 sáng đến 4:00 chiều

Thứ bảy／8:30 sáng đến 11:30 sáng.
Các ngày chủ nhật và ngày lễ／

Không tiếp nhận rác
Tiếp nhận rác vào những ngày đặc biệt／

《 Ngày và thời gian tiếp nhận rác 》

《 Danh mục rác đối tượng 》

35
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《 Chi phí 》
　Nếu tổng lượng rác mà mỗi hộ gia đình thải ra để 
xử lý tại Trung tâm làm sạch Tatebayashi và Trung 
tâm tái chế Itakura cộng lại vượt quá 100 kg 
rác/tháng, thì hộ gia đình đó sẽ phải trả thêm một 
khoản chi phí tính theo tổng trọng lượng rác.
　Tham khảo bảng dưới đây để biết thêm chi tiết.

※ 200 yên (+ thuế) được tính cho mỗi 10 kg.

◇Bảng xác nhận chi phí
Tổng trọng lượng xử lí Lệ phí (yên)

1 0 ～ 9 0 ㎏ 0 yên

2,000yên＋（Thuế）

2,200yên＋（Thuế）

2,400yên＋（Thuế）

1 0 0㎏

1 1 0㎏

1 2 0㎏

G
iấy cũ

Chai nhựa PET

Các loại bình ga m
i ni

C
hai 

Pin khô

Đèn huỳnh quang

Chai có thể 
tái chế

Vật không cháy（
Đồ gốm・

Kính）

Các loại nệm
 futon

Quần áo cũ

Thùng nhựa

Vật bằng nhựa khác

Những thiết bị gia dụng nhỏ

D
ầu ăn

Pin
Hộp m

ực

Điện thoại di động

Địa điểm
Tòa thị chính hoặc 

Trung tâm phú lợi cho 
người cao tuổi

Thiết bị lớn

・Mottainai Kan（　Giao lộ phía Bắc tại lối vào tòa thị chính Meiwa　）

・Mottainai Higashikan（　Phía Bắc trường tiểu học Meiwahigashi　）
・Mottainai Kan（　Phía Tây Nam trường tiểu học Meiwanishi ）

Nơi thu gom 'Thời gian

・“Trung tâm làm sạch Tatebayashi” cũng tiếp nhận thu gom rác cồng kềnh không cháy được.

Tuân thủ thời gianTheo quy định 9:00 sáng đến 1:00 chiềuChủ nhật/Thứ hai/Thứ tư/Thứ sáu/Thứ bảy

Tuân thủ thời gianTheo quy định 9:00 sáng đến 1:00 chiềuChủ nhật/Thứ hai/Thứ tư/Thứ sáu

Cơ sở xử lí rác thải khu vực của Hiệp hội cơ sở vệ sinh TatebayashiCơ sở xử lí rác thải khu vực của Hiệp hội cơ sở vệ sinh Tatebayashi

【Liên hệ】Chuyên viên bảo vệ môi trường Tòa thị chính Meiwa　 ☎ 0276－84－3111

32 Răng giả đã qua sử dụng
※Răng giả chứa kim loại

Chai 1,8 lít
 (màu nâu, màu
　 xanh lá cây)

Chai bia cỡ lớn

Tạp chí

Báo

Giấy vụn

Cốc giấy (không bao gồm loại cốc 
bên trong màu bạc hoặc màu nâu)

Bìa các tông

※Các sản phẩm nhựa
（Không bao gồm sản phẩm nhựa với 　
　các bộ phận bằng kim loại và PVC）

Các hộp đựng quần áo 
bằng nhựa

Đĩa CD

Danh mục rác đối 
tượng

Ngày giờ thu gom

Nơi thu gom

21 tháng　4　19 tháng　5　16 tháng　6　21 tháng　7　18 tháng　8　15 tháng　9
27 tháng 10　17 tháng 11　15 tháng 12　19 tháng　1　16 tháng　2　16 tháng　3

9:00 sáng đến 12:00 tối.
Tuân thủ thời gian

Địa điểm hội họp, v.v... trong các khu hành chính.( 19 địa điểm trong thị trấn )　※ Vui lòng liên hệ theo thông tin bên dưới để biết chi tiết

Kim loại　Giấy cũ　Chai nhựa PET　Các loại bình ga mi ni　Pin khô　Chai   Chai có thể tái chế　Vật không cháy（Đồ gốm・Kính）　Đèn huỳnh quang

▼ Các loại rác có thể thu gom phân loại tại mỗi khu vực hành chính▼ Các loại rác có thể thu gom phân loại tại mỗi khu vực hành chính

（Hộp thu gom）

30 tháng 12、
　8:30 sáng đến 3:00 chiều
Nhận rác cho đến thời gian này.
（31 tháng 12、Không tiếp nhận rác）

▼ Khác

ReNet Japan Tìm kiếm


